
STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Ngành Khóa học Quyết định trúng tuyển
Điểm 

LV

Điểm TB 

chung học tập
Vào sổ cấp bằng Số hiệu bằng Ghi chú

1 Trần Thị Kim Anh 08/02/1969 Bắc Giang Nữ

Quản trị công nghệ 

và Phát triển doanh 

nghiệp

QH-2012-E
2951/QĐ-ĐHKT ngày 

14/12/2012
A 3.14 3435-2016/KT QM028509

2 Phùng Văn Biên 25/12/1987 Phú Thọ Nam

Quản trị công nghệ 

và Phát triển doanh 

nghiệp

QH-2012-E
2951/QĐ-ĐHKT ngày 

14/12/2012
A 3.30 3436-2016/KT QM028510

3 Nguyễn Linh Chi 20/05/1988 Thanh Hóa Nam

Quản trị công nghệ 

và Phát triển doanh 

nghiệp

QH-2012-E
2951/QĐ-ĐHKT ngày 

14/12/2012
A 2.91 3437-2016/KT QM028511

4 Phương Văn Chí 03/04/1982 Hà Nội Nam

Quản trị công nghệ 

và Phát triển doanh 

nghiệp

QH-2012-E
2951/QĐ-ĐHKT ngày 

14/12/2012
A 2.90 3438-2016/KT QM028512

5 Vũ Đình Dũng 09/09/1985 Bắc Kạn Nam

Quản trị công nghệ 

và Phát triển doanh 

nghiệp

QH-2012-E
2951/QĐ-ĐHKT ngày 

14/12/2012
A+ 3.31 3439-2016/KT QM028513

6 Nguyễn Đình Hiệp 02/02/1982 Thái Bình Nam

Quản trị công nghệ 

và Phát triển doanh 

nghiệp

QH-2012-E
2951/QĐ-ĐHKT ngày 

14/12/2012
A 3.03 3440-2016/KT QM028514

7 Trần Thị Thu Hoài 28/05/1976 Hà Giang Nữ

Quản trị công nghệ 

và Phát triển doanh 

nghiệp

QH-2012-E
2951/QĐ-ĐHKT ngày 

14/12/2012
A 2.85 3441-2016/KT QM028515

8 Vũ Mạnh Hùng 10/10/1970 Thái Bình Nam

Quản trị công nghệ 

và Phát triển doanh 

nghiệp

QH-2012-E
2951/QĐ-ĐHKT ngày 

14/12/2012
A+ 3.40 3442-2016/KT QM028516

9 Nguyễn Doanh Hùng 27/04/1977 Hà Nội Nam

Quản trị công nghệ 

và Phát triển doanh 

nghiệp

QH-2012-E
2951/QĐ-ĐHKT ngày 

14/12/2012
A 2.99 3443-2016/KT QM028517

10 Nguyễn Mạnh Hùng 16/07/1982 Ninh Bình Nam

Quản trị công nghệ 

và Phát triển doanh 

nghiệp

QH-2012-E
2951/QĐ-ĐHKT ngày 

14/12/2012
A 2.71 3444-2016/KT QM028518

11 Nguyễn Quốc Hùng 27/08/1979 Hà Nội Nam

Quản trị công nghệ 

và Phát triển doanh 

nghiệp

QH-2012-E
2951/QĐ-ĐHKT ngày 

14/12/2012
A 3.10 3445-2016/KT QM028519

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

SỔ CẤP PHÁT BẰNG CHO HỌC VIÊN CAO HỌC ĐƯỢC CÔNG NHẬN HỌC VỊ THẠC SỸ
(Kèm theo Quyết định số  5731/QĐ-ĐHKT ngày 31/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN)
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SỔ CẤP PHÁT BẰNG CHO HỌC VIÊN CAO HỌC ĐƯỢC CÔNG NHẬN HỌC VỊ THẠC SỸ
(Kèm theo Quyết định số  5731/QĐ-ĐHKT ngày 31/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN)

12 Trần Trung Hưng 06/05/1979 Quảng Ninh Nam

Quản trị công nghệ 

và Phát triển doanh 

nghiệp

QH-2012-E
2951/QĐ-ĐHKT ngày 

14/12/2012
A+ 2.99 3446-2016/KT QM028520

13 Bùi Thị Thu Hương 07/02/1978 Hà Nội Nữ

Quản trị công nghệ 

và Phát triển doanh 

nghiệp

QH-2012-E
2951/QĐ-ĐHKT ngày 

14/12/2012
A 3.03 3447-2016/KT QM028521

14 Đoàn Thanh Mai 27/09/1979 Nam Định Nữ

Quản trị công nghệ 

và Phát triển doanh 

nghiệp

QH-2012-E
2951/QĐ-ĐHKT ngày 

14/12/2012
A 3.37 3448-2016/KT QM028522

15 Phạm Hoài Nam 08/04/1975 Hà Nội Nam

Quản trị công nghệ 

và Phát triển doanh 

nghiệp

QH-2012-E
2951/QĐ-ĐHKT ngày 

14/12/2012
A+ 3.27 3449-2016/KT QM028523

16 Bùi Quang Phúc 04/02/1986 Nam Định Nam

Quản trị công nghệ 

và Phát triển doanh 

nghiệp

QH-2012-E
2951/QĐ-ĐHKT ngày 

14/12/2012
B+ 2.92 3450-2016/KT QM028524

17 Ngô Đại Phúc 13/07/1983 Hải Dương Nam

Quản trị công nghệ 

và Phát triển doanh 

nghiệp

QH-2012-E
2951/QĐ-ĐHKT ngày 

14/12/2012
A 3.02 3451-2016/KT QM028525

18 Nguyễn Hoài Phương 02/11/1977 Hà Nội Nam

Quản trị công nghệ 

và Phát triển doanh 

nghiệp

QH-2012-E
2951/QĐ-ĐHKT ngày 

14/12/2012
A 3.15 3452-2016/KT QM028526

19 Nguyễn Văn Sơn 15/07/1980 Hải Dương Nam

Quản trị công nghệ 

và Phát triển doanh 

nghiệp

QH-2012-E
2951/QĐ-ĐHKT ngày 

14/12/2012
A 2.88 3453-2016/KT QM028527

20 Nguyễn Văn Thanh 25/08/1974 Hà Nội Nam

Quản trị công nghệ 

và Phát triển doanh 

nghiệp

QH-2012-E
2951/QĐ-ĐHKT ngày 

14/12/2012
A+ 3.07 3454-2016/KT QM028528

21 Trần Phương Thảo 11/05/1983 Thái Nguyên Nữ

Quản trị công nghệ 

và Phát triển doanh 

nghiệp

QH-2012-E
2951/QĐ-ĐHKT ngày 

14/12/2012
A 3.30 3455-2016/KT QM028529

22 Đinh Thị Thuận 30/01/1982 Yên Bái Nữ

Quản trị công nghệ 

và Phát triển doanh 

nghiệp

QH-2012-E
2951/QĐ-ĐHKT ngày 

14/12/2012
A 3.05 3456-2016/KT QM028530

23 Lê Khánh Toàn 27/05/1979 Quảng Ninh Nam

Quản trị công nghệ 

và Phát triển doanh 

nghiệp

QH-2012-E
2951/QĐ-ĐHKT ngày 

14/12/2012
A 3.25 3457-2016/KT QM028531
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SỔ CẤP PHÁT BẰNG CHO HỌC VIÊN CAO HỌC ĐƯỢC CÔNG NHẬN HỌC VỊ THẠC SỸ
(Kèm theo Quyết định số  5731/QĐ-ĐHKT ngày 31/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN)

24 Vũ Như Trọng 29/10/1984 Lai Châu Nam

Quản trị công nghệ 

và Phát triển doanh 

nghiệp

QH-2012-E
2951/QĐ-ĐHKT ngày 

14/12/2012
B+ 2.76 3458-2016/KT QM028532

25 Lê Đình Trường 25/07/1984 Hà Nội Nam

Quản trị công nghệ 

và Phát triển doanh 

nghiệp

QH-2012-E
2951/QĐ-ĐHKT ngày 

14/12/2012
A 3.30 3459-2016/KT QM028533

26 Nguyễn Trung Trường 23/02/1981 Hà Nội Nam

Quản trị công nghệ 

và Phát triển doanh 

nghiệp

QH-2012-E
2951/QĐ-ĐHKT ngày 

14/12/2012
A+ 3.28 3460-2016/KT QM028534

27 Trần Quốc Tuấn 03/05/1983 Hà Nội Nam

Quản trị công nghệ 

và Phát triển doanh 

nghiệp

QH-2012-E
2951/QĐ-ĐHKT ngày 

14/12/2012
A 3.20 3461-2016/KT QM028535

28 Phạm Văn Tuyên 09/01/1977 Hải Dương Nam

Quản trị công nghệ 

và Phát triển doanh 

nghiệp

QH-2012-E
2951/QĐ-ĐHKT ngày 

14/12/2012
A 3.08 3462-2016/KT QM028536

29 Nguyễn Công Việt 08/07/1982 Thái Nguyên Nam

Quản trị công nghệ 

và Phát triển doanh 

nghiệp

QH-2012-E
2951/QĐ-ĐHKT ngày 

14/12/2012
A 3.08 3463-2016/KT QM028537

30 Trần Anh Vũ 15/11/1976 Quảng Ngãi Nam

Quản trị công nghệ 

và Phát triển doanh 

nghiệp

QH-2012-E
2951/QĐ-ĐHKT ngày 

14/12/2012
A 2.95 3464-2016/KT QM028538


